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MÔN: SINH HỌC LỚP 10 - Thời gian làm bài: 45 phút 

( Không kể thời gian giao đề)


	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu 
	Vận dụng cấp độ thấp 
	Vận dụng cấp độ cao 



	PHÂN BÀO
	Chuẩn KT, KN
	- Nêu được đặc điểm của các pha trong kỳ trung gian
- Nêu được diễn biến của các kỳ trong phân chia nhân của nguyên phân, giảm phân
- Ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân
- Nêu được kết quả của NP, GP


	- Hiểu rõ đặc điểm của NST ở các kỳ của nguyên phân, giảm phân
- Hiểu được kết quả của nguyên phân, giảm phân
- Sự khác nhau cơ bản về diễn biến NST ở các kỳ của NP, GP
	- Tính được số NST, tâm động, cromatit qua các kỳ của NP, GP
- Tính được số tế bào con tạo ra qua nguyên phân

	- Tính được số NST của các tế bào con tạo ra sau nguyên phân

- Tính được số NST môi trường cung cấp cho nguyên phân
- Giải thích được các nội dung liên quan đến ý nghĩa của giảm phân

	
	Số câu:
	10
	3 
	3 
	2 
	2 

	
	Số điểm:
	2,5 (25 %)
	0,75
	0,75
	0,5
	0,5

	
	Số câu TL
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	1  ( 10 %)
	
	
	
	1

	DINH DƯỠNG, CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT
	Chuẩn KT, KN
	- Biết được các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật
- Khái niệm hô hấp, lên men

	- Hiểu được chất nhận electron cuối cùng trong hô hấp hiếu khí, kị khí, lên men
- Xác định được sản phẩm trong lên men rượu, lactic…
	
	- Xác định được tên loại môi trường nuôi cấy VSV khi cho biết thành phần trong môi trường nuôi cấy.


	
	Số câu:
	5
	2
	2
	
	1

	
	Số điểm:
	1,25 ( 12,5%)
	0,5
	0,5
	
	0,25



	SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT
	Chuẩn KT,KN
	- Khái niệm sinh trưởng, nuôi cấy không liên tục và nuôi cấy liên tục ở VSV

- Biết được đặc điểm các pha trong nuôi cấy không liên tục.


	- Nhận biết được môi trường nuôi cấy không liên tục và liên tục ở người.
- Biết được khi nuôi VSV trong nuôi cấy không liên tục nên thu sinh khối VSV ở pha nào


	- Tính được số VST tạo ra trong nuôi cấy không liên tục sau thời gian nuôi cây t.
- Giải thích tại sao trong nuôi cấy không liên tục, VSV tự phân hủy ở pha suy vong, còn nuôi cấy liên tục hiện tượng này không xảy ra.


	

	
	Số câu:
	5
	2 
	2
	1
	

	
	Số điểm:
	1,25

( 12,5%)
	0,5
	0,5
	0,25
	

	
	Số câu TL
	1
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1 (10%)
	
	
	1
	

	CẤU TRÚC CÁC LOẠI VI RÚT
	Chuẩn KT,KN
	- Nêu được cấu tạo của virut trần và virut có vỏ ngoài

.
	- Phân biệt được hình thái của các loại virut
- Chỉ được sự khác biệt cơ bản giữa virut và vi khuẩn
	
	- giải thích có thể nuôi virut trên môi trường nhân tạo như vi khuẩn được không

	
	Số câu:
	4
	2 
	1
	 
	1

	
	Số điểm:
	1 ( 10%)
	0,5
	0,25
	
	0,25

	SỰ NHÂN LÊN CỦA VI RÚT TRONG TẾ BÀO CHỦ
	Chuẩn KT,KN
	 - Nêu được đặc điểm của các giai đoạn trong chu trình nhân lên của phagơ
- Biết được HIV lây qua những con đường nào.


	- Hiểu được vì sao mỗi loại virut chỉ xâm nhiễm vào một tế bào chủ nhất định.
- Nêu được biện pháp phòng tránh HIV.
	
	

	
	Số câu:
	4
	2
	2
	
	

	
	Số điểm:
	1 (10%)
	0,5
	0,5
	
	

	BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH
	Chuẩn KT,KN
	- Nêu được khái niệm, tác nhân, điều kiện gây bệnh truyền nhiễm

	- Vận dụng kiến thức biết được con đường lây nhiễm của 1 số bệnh truyền nhiễm thường gặp.

- Phân biệt được đâu là bệnh truyền nhiễm và bệnh không truyền nhiễm.


	- Phân biệt được miễn dịch không đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu
	

	
	Số câu:
	4
	1
	2
	1
	

	
	Số điểm:
	1 (10%)
	0,25
	0,5
	0,25
	

	TỔNG CỘNG
	Số câu TN
	32
	12
	12
	4
	4

	
	Số điểm
	8,0
	3,0
	3,0
	1,0
	1,0

	
	Số câu TL
	1
	0
	0
	1
	1

	
	Số điểm
	2,0
	0
	0
	1,0
	1,0

	
	Tỷ lệ
	100%
	30%
	30%
	20%
	20%


